
Ghi chú:

Cột số 12: Theo bảng phân tiết

Cột số 13: Theo khung thời gian của học kỳ giữa 21 (từ tuần 22-30)

Cột số 14: Giảng viên có thể đề xuất phòng (nếu biết) và kèm theo cơ sở học

Nhóm Giảng viên hướng dẫn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mẫu 1821003086 Nguyễn Đặng Mỹ Trà 18DKT1 2031101008501 Thực hành nghề nghiệp 1 (KTDN) Đại trà 1 Nguyễn Văn A

1 1921004949 Nguyễn Thị Huyền Trâm 19DKT2 2031101008501 Thực hành nghề nghiệp 1 (KTDN) Đại trà 1 Nguyễn Văn A

1 1911000171 Huỳnh Trọng Nhân CLC_19CTC 21127150021001 Thực tập nghề nghiệp 1 (TCNH) CLC 1

2 1911000171 Huỳnh Trọng Nhân CLC_19CTC 21127150023801 Đồ án Tài chính doanh nghiệp CLC 1

3 1911000630 Nguyễn Thị Bích Tuyền CLC_19CTC 21127150021101 Thực tập nghề nghiệp 2 (TCNH) CLC 1

4 1911000984 Phạm Nguyên Diễm Châu CLC_19CTC 21127150021001 Thực tập nghề nghiệp 1 (TCNH) CLC 2

5 1911000984 Phạm Nguyên Diễm Châu CLC_19CTC 21127150021101 Thực tập nghề nghiệp 2 (TCNH) CLC 2

6 1911000984 Phạm Nguyên Diễm Châu CLC_19CTC 21127150023801 Đồ án Tài chính doanh nghiệp CLC 2

7 1911000995 Trần Hoàng Tiến CLC_19CTC 21127150021001 Thực tập nghề nghiệp 1 (TCNH) CLC 3

8 1911000995 Trần Hoàng Tiến CLC_19CTC 21127150023801 Đồ án Tài chính doanh nghiệp CLC 3

9 1911000686 Trần Lê Thanh Tuyền CLC_19CTC 21127150021101 Thực tập nghề nghiệp 2 (TCNH) CLC 3

10 1811001046 Vũ Việt Dũng CLC_18CTC01 21127150000101 Đồ án tài chính doanh nghiệp CLC 4

11 1811001046 Vũ Việt Dũng CLC_18CTC01 21127150003201 Đồ án nghiệp vụ ngân hàng CLC 4

12 1811001046 Vũ Việt Dũng CLC_18CTC01 21127150003901 Thực tập nghề nghiệp 1 (TCNH) CLC 4

13 1811001046 Vũ Việt Dũng CLC_18CTC01 21127150004001 Thực tập nghề nghiệp 2 (TCNH) CLC 4
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Ghi chú: THNN1, 2 : thời gian bắt đầu: 13/9/2021; thời gian kết thúc: 13/11/2021

               Đồ án         : thời gian bắt đầu: 15/11/2021; thời gian kết thúc: 15/12/2021
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